
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 60, ấp Phú Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

28/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN PHÚ

1301001545

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn tre, nứa, gỗ 
cây và gỗ chế biến; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng 

4663

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

6. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
Chi tiết: Đóng thuyền buồm có hoặc không có trợ lực; Sản 
xuất xuồng hơi, xuồng máy, ca nô thể thao giải trí 

3012

9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý ký gửi hàng hóa 

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU TIẾN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM XNK TIẾN PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHÂU 
TRẤN 
GIANG

Ấp 1, Xã An Phước, 
Huyện Long Thành, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

2.000.000.000 20,000 270762956

2 CÙ VĂN 
CÚC

Đội 8, Xã Liên Khê, 
Huyện Thuỷ Nguyên, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

6.000.000.000 60,000 030817963

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm, Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự; 

4649

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng, như: máy photocopy, máy in; máy fax, máy hủy giấy, 
máy ép plastic, máy ép dẻo; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị 
xây dựng 

4659

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình 

7410

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy tính); 

7730

22. Cung ứng lao động tạm thời 7820

23. Đại lý du lịch 7911

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
HỮU HOÀN

Tổ 12 Khu Nam 
Thạch A, Phường 
Cẩm Thạch, Thành 
phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

1.500.000.000 15,000 B4112724

4 CÙ HẢI 
YẾN

Tổ 12 Khu Nam 
Thạch A, Phường 
Cẩm Thạch, Thành 
phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

500.000.000 5,000 B5634945

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

CHÂU TRẤN GIANG Nam

16/10/1946 Kinh Việt Nam

270762956
07/11/2007 Công an tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chức danh:

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Ấp 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
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